
Công 
suất

Capacity 
(kVA)

Thông số kỹ thuật chính
Main specification

Kích thước ± 5 % (mm)
Dimenson

Khối lượng ± 5 % (kg)
Weight

Po (W) Io max (%) Pk (W) Uk min (%) L (dài) W (rộng) H (cao)
D 

(tâm bánh xe)

Ruột Dầu Tổng

Active Part Oil Total

100 205 1 1250 4 1335 850 1305 550 233 420 795

160 280 1 1940 4 1375 770 1340 550 259 518 920

180 295 1 2090 4 1385 775 1405 550 270 620 1085

250 340 1 2600 4 1435 765 1445 550 316 720 1220

320 385 1 3170 4 1475 860 1470 660 985 300 1595

400 433 1 3820 4 1595 1010 1470 660 1025 300 1680

560 580 1 4810 4 1615 1045 1515 660 434 1176 1940

630 780 1 5570 4 1645 1125 1500 720 438 1240 1975

750 845 1 6540 5 1740 1180 1555 720 1450 435 2355

800 880 1 6920 5 1765 1090 1645 720 1550 490 2515

1000 980 1 8550 5 1940 1175 1795 820 1680 540 2925

1250 1115 1 10690 5 1995 1215 1835 820 637 1939 3290

1500 1223 1 12825 6 2110 1305 1855 820 2100 700 3690

1600 1305 1 13680 6 2060 1275 1915 820 2150 705 3765

2000 1500 1 17100 6 2260 1455 2075 820 2635 845 4645

2500 1850 1 21000 6 2270 1555 2085 1070 2905 960 5200

3200 2340 1 24460 7 2555 1615 2330 1070 4250 1470 7345

Thông số kỹ thuật chung:/ General specifications:
Điện áp HV/LV: 22 ± 2x2,5% /0,4 kV.
Tổ đấu dây: D/yn – 11
HV/LV voltage: 22 ± 2x2.5% /0.4 kV.
Winding connection: D/yn - 11

MÁY BIẾN ÁP DẦU 3 PHA KIỂU 
BÌNH DẦU PHỤ
THREE PHASE OIL IMMERSED 
CONSERVATOR  TRANSFORMER

SINCE 1988

Tiêu chuẩn / Standard: IEC 60076
Theo Quyết định số: 96/QĐ-HĐTV của EVN 
According to Decision No. 96/QD-HDTV of EVN

• Các máy biến áp có công suất, điện áp và tổ đấu dây khác được chế tạo theo yêu cầu đặt hàng 

• Transformers with varying power ratings, voltage levels, and winding configurations are manufactured to order.
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